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	THêI KHO¸ BIÓU
	Sè 3

	
	BUæI S¸NG
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	2
	1
	Chµo Cê -
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê - 
	Chµo Cê -
	
	

	
	2
	Lý – Viết
	Văn – Kết 
	Sinh - Thúy
	§Þa - Vượng
	Hóa - Q. Hương
	Toán – D.Hương
	Văn – Mai
	
	

	
	3
	Văn – Hằng
	Hóa – Q. Hương
	Toán – Viết
	Văn – Kết
	Văn – K. Anh
	§Þa - Vượng
	Văn – Mai
	
	

	
	4
	Văn – Hằng
	Toán – Viết
	§Þa - Vượng
	Văn – Kết
	Văn – K. Anh
	Sinh - Thúy
	Toán – D.Hương
	
	

	
	5
	Sinh - Thúy
	Sử – Kết
	Hóa – Q. Hương
	Toán – Viết
	GDCD – Vui
	Văn – K. Anh
	§Þa - Vượng
	
	

	3
	1
	CNghÖ - Vui
	Hóa - Q. Hương
	Toán – Viết
	TD – Tuấn
	Nhạc - Chiên
	Toán – D.Hương
	N.ng÷ - Hiệp
	
	Toán – M.Hoa

	
	2
	Hóa - Q. Hương
	Văn – Kết
	Toán – Viết
	N.ng÷ - Hiệp
	Toán – D.Hương
	TD – Tuấn
	Nhạc - Chiên
	
	

	
	3
	TD –Tuấn
	Lý –Viết
	Sử – Kết
	Hóa - Q. Hương
	MT -Vui
	C. Nghệ - Quyền
	Toán – D.Hương
	
	

	
	4
	N.ng÷ - Cúc
	MT -Vui
	TD –Tuấn
	Toán – Viết
	C. Nghệ - Quyền
	N.ng÷ - Hiệp
	Hóa - Q. Hương
	
	

	
	5
	Lý – Viết
	N.ng÷ - Hiệp
	CNghÖ - Vui
	Văn – Kết
	NNg÷ - Linh
	Hóa - Q. Hương
	C. Nghệ - Quyền
	
	

	4
	1
	§Þa - Vượng
	Lý – Viết
	Văn – Hằng
	MT -Vui
	NNg÷ - Linh
	Toán – D.Hương
	Văn – Mai
	
	

	
	2
	N.ng÷ - Cúc
	§Þa - Vượng
	Văn – Hằng
	Toán – Viết
	Sử – Hương
	Toán – D.Hương
	N.ng÷ - Hiệp
	
	

	
	3
	Văn – Hằng
	Toán – Viết
	Lý – Trúc
	Sinh - Thúy
	Văn – K. Anh
	Sử – Hương
	GDCD – Vui
	
	

	
	4
	Văn – Hằng
	Toán – Viết
	N.ng÷ - Hiệp
	Lý – Trúc
	Sinh - Thúy
	Văn – K. Anh
	Toán – D.Hương
	
	

	
	5
	MT -Vui
	
	
	
	Toán – D.Hương
	N.ng÷ - Hiệp
	Sử – Hương
	
	

	5
	1
	Toán –  Hải
	TD –Tuấn
	Văn – Hằng
	GDCD – V.Hoa
	Hóa - Q. Hương
	Toán – D.Hương
	N.ng÷ - Hiệp
	
	

	
	2
	GDCD – V.Hoa
	Văn – Kết
	Văn – Hằng
	TD –Tuấn
	Lý – Hải
	N.ng÷ - Hiệp
	Sinh - Thúy
	
	

	
	3
	N.ng÷ - Cúc
	Văn – Kết
	Toán – Viết
	Sinh - Thúy
	Toán – D.Hương
	Hóa - Q. Hương
	TD –Tuấn
	
	

	
	4
	Sinh - Thúy
	GDCD – V.Hoa
	Lý – Trúc
	Toán – Viết
	Toán – D.Hương
	Lý – Hải
	Hóa - Q. Hương
	
	

	
	5
	Hóa - Q. Hương
	Sinh - Thúy
	GDCD – V.Hoa
	Lý – Trúc
	NNg÷ - Linh
	MT -Vui
	Lý – Hải
	
	

	6
	1
	Toán –  Hải
	§Þa - Vượng
	MT -Vui
	N.ng÷ - Hiệp
	TD –Tuấn
	Nhạc - Chiên
	Văn – Mai
	
	

	
	2
	Toán –  Hải
	TD –Tuấn
	§Þa - Vượng
	CNghÖ - Vui
	Văn – K. Anh
	C. Nghệ - Quyền
	Sử – Hương
	
	TD –Tuấn

	
	3
	TD –Tuấn
	CNghÖ - Vui
	Sinh - Thúy
	Văn – Kết
	§Þa - Vượng
	Sử – Hương
	C. Nghệ - Quyền
	
	

	
	4
	Sử – Kết
	N.ng÷ - Hiệp
	TD –Tuấn
	§Þa - Vượng
	C. Nghệ - Quyền
	Văn – K. Anh
	MT -Vui
	
	TD –Tuấn

	
	5
	§Þa - Vượng
	Sinh - Thúy
	N.ng÷ - Hiệp
	Sử – Kết
	Sử – Hương
	GDCD – Vui
	VănTC – Mai
	
	

	7
	1
	Toán –. Hải
	Toán – Viết
	Văn – Hằng
	Văn – Kết
	TD –Tuấn
	Sinh - Thúy
	Toán – D.Hương
	
	

	
	2
	ToánTC –. Hải
	ToánTC – Viết
	VănTC – Hằng
	VănTC – Kết
	Văn – K. Anh
	TD –Tuấn
	ToánTC – D.Hương
	
	

	
	3
	Văn – Hằng
	Văn – Kết
	ToánTC – Viết
	Hóa – Q. Hương
	ToánTC – D.Hương
	Văn – K. Anh
	Sinh - Thúy
	
	

	
	4
	VănTC – Hằng
	VănTC – Kết
	Hóa – Q. Hương
	ToánTC – Viết
	Sinh - Thúy
	VănTC – K. Anh
	TD –Tuấn
	
	

	
	5
	SHL + NGLL-B. Hải 
	SHL + NGLL.- Q. Hương 
	SHL + NGLL-Hằng
	SHL + NGLL - Thúy
	SHL + NGLL -D. Hương
	SHL + NGLL- K.Anh
	SHL + NGLL- Tuấn 
	
	


